
TT Mã lớp Ngành đào tạo Họ và tên CVHT Địa chỉ E- mail Điện thoại liên lạc Ghi chú

1 CA14KT Kế toán Dương Thị Tuyết Anh tuyetanh980@gmail.com 0993.414.470

2 CA14QKD Quản trị kinh doanh Hồ Mỹ Dung hmdungbt@yahoo.com 01674.712.622

3 DA14LA Luật A Lương Hoàng Sang lhsang5106088@gmail.com 01642.200.587

4 DA14LB Luật B Dương Phan Thùy Dung thuydung1991@gmail.com 01656.200.551

5 DA14LC Luật C Trần Văn Triệu trieu114109010@gmail.com 0985.859.190

6 DA14K Kinh tế Nguyễn Thiện Thuận thienthuan.tvu@gmail.com 0972.834.415

7 DA14KTA Kế toán A Huỳnh Tấn Khương khuonghuynhtvu@yahoo.com 0979.285.857

8 DA14KTB Kế toán B Cô Hồng Liên honglientvu@gmail.com 0939.302.336

9 DA14QKDA Quản trị kinh doanh A Nguyễn Tấn Đạt nguyentandat@tvu.edu.vn 0919.607.055

10 DA14TCNH Tài chính - ngân hàng Nguyễn Văn Vũ An nguyenvanvuan@gmail.com 0917.917.003

11 CA14AV Tiếng Anh Liên Tố Trinh lientrinhtv@yahoo.com 0918.300.839
Nguyễn Hiếu Thảo
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12 DA14NNAA Ngôn ngữ Anh A Nguyễn Thành Trung trungjuly1@yahoo.com 0917.202.430

13 DA14NNAB Ngôn ngữ Anh B Nguyễn Ngọc Thảo Nhung thaonhung16@gmail.com 0983.767.646

14 CA14QVA Quản trị văn phòng A Dương Tuấn Vũ duongtuanvu@gmail.com 01656.161.113

15 CA14QVB Quản trị văn phòng B Dương Tuấn Vũ duongtuanvu@gmail.com 01656.161.113

16 CA14KTV Khoa học thư viện Tài Lê Khanh tailekhanh@gmail.com 01648.267.100

Khoa Kinh tế, Luật
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Khoa Quản trị văn phòng – Việt Nam học – Thư viện

Khoa Ngoại ngữ
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17 CA14VNH Việt Nam học Lê Yến Chi yenchi@tvu.edu.vn 01697.793.109

18 DA14QVA Quản trị văn phòng A Huỳnh Điệp Như nhatdiep02@yahoo.com 0918.062.066

19 DA14QVB Quản trị văn phòng B Lý Thị Bé Luyễn beluyenly@yahoo.com 0974.229.706

20 DA14QVC Quản trị văn phòng C Lý Thị Bé Luyễn beluyenly@yahoo.com 0974.229.706

21 CA14TKM Tiếng Khmer Thạch Thị Omnara nara@tvu.edu.vn 0163.9179.304

22 CA14CXH Công tác xã hội Nguyễn Đình Chiểu dinhchieutvu@gmail.com 0989.715.778

23 DA14SNV Sư phạm ngữ văn Phan Thị Mỹ Ly ptmly@tvu.edu.vn 01645.530.263

24 DA14NCT
Biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống
Phạm Thị Tố Thy pttothy@tvu.edu.vn 0918.773.138

25 DA14NNK Ngôn ngữ Khmer Nguyễn Thị Thoa thoa020476@tvu.edu.vn 0126.3850.335

26 DA14VDT
Văn hóa các DT thiểu số 

Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Thảo khaihung69@gmail.com 0949.598.459

27 CA14MN Giáo dục mầm non Nguyễn Tấn Phát nguyenphattv@yahoo.com 0166.9580.800

28 CA14TH Giáo dục tiểu học Cao Xuân Sum caosum@gmail.com 0913.742.466

29 DA14MNA Giáo dục mầm non A Nguyễn Thị Kim Biên kimbien.ksp@gmail.com 0909.691.982

30 DA14MNB Giáo dục mầm non B Nguyễn Quốc Sơn quocsonnhachoa@gmail.com 0918.116.780

31 DA14HHA Công nghệ KT hóa học A Nguyễn Thị Ngọc Trăm tram06.tnt@gmail.com 0939 494 768

32 DA14HHB Công nghệ KT hóa học B Huỳnh Thị Hồng Hoa hoahuynh3112@gmail.com 01684 019 009

33 CA14TT Công nghệ thông tin Nguyễn Bảo Ân
annb@tvu.edu.vn

baoanth@gmail.com
0908 961 632

34 CA14XD Công nghệ KT XD Bùi Phước Hảo
phuochao@tvu.edu.vn

buiphuochao@gmail.com
01674612992

Khoa Hóa học Ứng dụng

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Khoa Ngôn ngữ, Văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ

Khoa Sư phạm
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35 CA14CK Công nghệ kỹ thuật cơ khí Phan Văn Tuân 
pvtuan@tvu.edu.vn

pvtuancko@gmail.com
0919.762.700

36 CA14KD
Công nghệ KT điện, điện 

tử
Thạch Thị ViaSaNa

viasana@tvu.edu.vn

thachthiviasana@yahoo.com
0946.926.479

37 CA14DT
Công nghệ KT điện tử, 

truyền thông
Phạm Minh Triết

minhtriet@tvu.edu.vn

trietphamminh@gmail.com
0916130123

38 DA14TT Công nghệ thông tin Nguyễn Hoàng Duy Thiện
thiennhd@tvu.edu.vn

thiennhd@gmail.com
0989 274 222

39 DA14XD
Công nghệ KT công trình 

XD
Trần Thanh Vũ

ttvu@tvu.edu.vn

thanhvu.thv@gmail.com
0932978712

40 DA14CKC
CNKT cơ khí (Cơ khí chế 

tạo máy)
Nguyễn Vũ Lực nguyenvuluc@tvu.edu.vn 0918.677.454

41 DA14KDA
Công nghệ KT điện, điện 

tử A
Nguyễn Đức Hiệu

ndhieu@tvu.edu.vn

ndhieutvu@gmail.com
0908.288.380

42 DA14KDB
Công nghệ KT điện, điện 

tử B
Nguyễn Đức Hiệu

ndhieu@tvu.edu.vn

ndhieutvu@gmail.com
0908.288.380

43 DA14DT
CNKT Điều khiển và tự 

động hoá
Phạm Minh Triết

minhtriet@tvu.edu.vn

trietphamminh@gmail.com
0916130123

Đề nghị số: 209/ĐN-

KT&CN

(V/v thay đổi CVHT HK 2 

NH 2014-2015)

44 CA14CBA Công nghệ chế biến TS A Phạm Bảo Nguyên pbnguyen1112@gmail.com 0906.800.461

45 CA14PT Phát triển nông thôn Lê Thị Nghĩa lthinghia@tvu.edu.vn 0919579741

46 CA14TYA Thú y A Doanh Út doanhut@tvu.edu.vn 0944153100

47 CA14TS Nuôi trồng thuỷ sản Trần Thị Phương Lan ttplan@tvu.edu.vn 0989232086

48 CA14CNTP Công nghệ thực phẩm A Nguyễn Thị Hồng Thắm hongthamtvu@yahoo.com 0917.267.588

DA14PT
Phát triển Nông nghiệp 

nông thôn
Đặng Hòa Thái dhthai@tvu.edu.vn 0933305982

DA14KCT
Khoa học canh tác cây 

trồng
Nguyễn Hồng Ửng nghongung@yahoo.com 0989367824

50 DA14TS Nuôi trồng thuỷ sản Lai Phước Sơn phuocsontvu@tvu.edu.vn 0977940949

Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

49

Đề nghị số: 123/ĐN-NNTS, 

ngày 08/12/2015

(Tách chuyên ngành

HK2 NH 2015-2016)
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51 DA14TYA Thú y A Nguyễn Thị Đấu dau@tvu.edu.vn 0913671850

52 DA14TYB Thú y B Nguyễn Văn Tùng Lâm nvtlam@tvu.edu.vn 0978105222

53 DA14CNTPA Công nghệ thực phẩm A Lâm Thị Thu Thảo lamthao8779@gmail.com 0976.058.339

54 DA14CNTPB Công nghệ thực phẩm B Ngô Văn Nin nvnin@tvu.edu.vn 0945897386

55 CA14XYH Xét nghiệm y học Ngô Anh Duy ngoanhduy1612@gmail.com 01226550526

56 CA14DDA Điều dưỡng A Bùi Thị Kim Tuyến buituyen111@gmail.com 0977778616

57 CA14DDB Điều dưỡng B Bùi Thị Kim Tuyến buituyen111@gmail.com 0977778616

58 CA14DA Dược A Trịnh Kiến Nhụy tknhuy@tvu.edu.vn 0919730205

59 DA14YDKA Y đa khoa A Ngô Hùng Quang Minh ngohungquangminh@gmail.com01677348847

60 DA14YDKB Y đa khoa B Ngô Hùng Quang Minh ngohungquangminh@gmail.com01677348848

61 DA14YTC Y tế công cộng Thạch Thị Mỹ Phương phuongmy3392@gmail.com 01656161139

62 DA14XYH Xét nghiệm y học Trần Quốc Huy quochuyyct@gmail.com 01677440566

63 DA14DDA Điều dưỡng A Huỳnh Thị Hồng Thu hongthu2013@tvu.edu.vn 0939069933

64 DA14DDB Điều dưỡng B Nguyễn Văn Trung trungnguyen@tvu.edu.vn 0979273714

65 DA14DA Dược học A Đỗ Nhật Phương phuongdo@tvu.edu.vn 0979901879

66 DA14RHM Răng - Hàm - Mặt Phạm Tuấn Huy tuanhuy_tv@yahoo.com 01689977356

Khoa Y- Dược
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